
LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS 1STARTING DATE:

MIDTERM 

TEST

Total Classwork Participation Absent Late

1 1759024 Dương Tùng Long A.P. 60 35 30 8 0

2 1759012 Hứa Tuấn Hữu 80 78 85 6 0

3 1759044 Lý Hùng Trọng A.P. 65 74 73 5 0

4 1759009 Bùi Khánh Hưng 70 77 88 2 0

5 1759042 Vũ Ngọc Khánh Trang 80 90 97 0 0

6 1759025 Vũ Đức Minh 80 91 93 2 0

7 1759021 Nguyễn Thị Thùy Linh 60 76 89 4 0

8 1559038 Dương Gia Thuấn 65 76 87 0 0

9 1759031 Nguyễn Hoàng Phúc 80 84 92 1 0

10 1658003 Nguyễn Quốc Dũng A.P. 70 70 91 3 0

11 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân A.P. 70 80 93 3 0

12 1459006 Doãn Lê Thanh Bảo A.P. 70 54 73 4 0

13 1458050 Nguyễn Đỗ Kim Vân A.P. - F 70 54 60 8 4

14 Nguyễn Phạm Phương Anh 70 0 0
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